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	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


	
	An Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2023



KHUNG NỘI DUNG XÂY DỰNG TRANG THÔNG TIN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Ban hành Danh mục thông tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.
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	Các chức năng của Trang thông tin cấp xã/phường/thị trấn
	[bookmark: _GoBack]
	Khuyến khích Ủy ban nhân dân cấp xã đăng tải các mục thông tin khác bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.
	* Điểm b Khoản 02 điều 06 Chương II Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023
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	Giới thiệu
	- Giới thiệu chung.
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy.
- Đảng ủy.
- Hội đồng nhân dân.
- Ủy ban nhân dân.
- CBCC Xã.

	Các thông tin, dữ liệu có liên quan đến hoạt động trên địa bàn xã/thị trấn:
- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; 
- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; 
- Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của các cán bộ, công chức,..
	- Điểm e khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 10 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Tin tức – sự kiện
	- Tin hoạt động của huyện, thị xã, thành phố.
- Tin tức hoạt động của xã.
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động xã/thị trấn: 
- Bài viết dạng tin bài, hình ảnh liên quan (nếu có).
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm h khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 21 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022
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	Nông thôn mới (thực hiện với các xã đã được công nhận chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu)
	- Các tin bài hoạt động đối với các xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động xây dựng Nông thôn mới:
- Bài viết dạng tin bài, hình ảnh liên quan (nếu có).
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
Lưu ý: Ghi rõ xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
	- Công văn số 1027/STTTT-KHTC ngày 25/8/2022 của Sở TTTT.
- Công văn số 103/STTTT-KHTC ngày 31/01/2023 của Sở TTTT
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	Văn bản pháp luật
	Các văn bản pháp luật (hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu).
	Các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành:
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm a khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 01 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Dự thảo văn bản pháp luật.
	Dự thảo văn bản pháp luật trưng cầu ý kiến nhân dân
	Các Dự thảo văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cần lấy ý kiến người dân:
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm d khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
Mục số 03 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Thủ tục hành chính
	- Bộ thủ tục hành chính cấp xã.
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Phản ánh kiến nghị.
- Kết quả giải quyết TTHC
	- Link Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/bothutuc.

	- Điểm c khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 22 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
- Điều 10 chương III Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023.
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	Công khai thông tin 
	- Tài chính – Ngân sách.
- Danh sách hộ nghèo, cận nghèo.
- Danh sách người có công.
- An sinh xã hội.
- Công khai phòng chống tham nhũng.
- Công khai tố tụng tòa án.
	Các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động công bố, công khai xã/thị trấn:
- Bài viết dạng tin bài.
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm h khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 5, 21 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
- Công khai phòng chống tham nhũng: Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch (Luật 36/2018/QH14 có hiệu lực ngày 01/7/2019)
- Công khai văn bản tố tụng do tòa án: Khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự
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	Thông tin chỉ đạo điều hành
	- Lịch tiếp công dân. 
- Văn bản chỉ đạo điều hành.
- Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Lịch làm việc của UBND.
- Đường dây nóng.
- Khen thưởng, xử phạt trong QLNN.
- Tiếp nhận phản ánh kiến nghị.
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động chỉ đạo điều hành của xã/thị trấn:
- Bài viết dạng tin bài.
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm h khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 14 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Quy hoạch - Kế hoạch
	- Dự án, chương trình đầu tư.
- Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.
	Các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động quy hoạch, kế hoạch được công bố công khai của xã/thị trấn:
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm đ khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 04, 05, 06, 07, 08 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Báo cáo - Thống kê
	- Báo cáo công tác định kỳ, tháng, quý, năm.
- Thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý.
- Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài, dự án,….
	Các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động báo cáo, thống kê được công bố công khai của xã/thị trấn:
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm g khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 11 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Chương trình nghiên cứu đề tài Khoa học
	- Chương trình đề tài khoa học đang nghiên cứu.
- Chương trình đề tài khoa học đã được nghiệm thu.
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động Nghiên cứu, đề tài khoa học của xã/thị trấn:
- Bài viết dạng tin bài.
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm h khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 21 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022
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	Học tập và làm theo lời Bác
	Các nội dung, chương trình, sự kiện, văn bản liên quan về học tập và làm theo Bác Hồ.
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan hoạt động “Học tập và làm theo lời Bác” của xã/thị trấn
- Bài viết dạng tin bài.
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Mục số 21 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Tiềm năng, thế mạnh của địa phương 
	- Các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.
- Giới thiệu làng nghề truyền thống, mô hình sinh thái.
	Các tin, bài, hình ảnh, dữ liệu và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành liên quan Tiềm năng, thế mạnh của địa phương của xã/thị trấn:
- Bài viết dạng tin bài, hình ảnh liên quan (nếu có).
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Khoản 2 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 15 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Liên hệ
	- Thông tin đơn vị
- Công bố thông tin người phát ngôn.
- Công bố thông tin công chức có thẩm quyền.
- Thông tin đường dây nóng
- Danh bạ liên hệ.
	Các thông tin, dữ liệu có liên quan được công bố, công khai của xã/thị trấn:
- Thông tin đơn vị: địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, Người chịu trách nhiệm chính.
- Thông tin người phát ngôn: Họ tên, chức vụ, số điện thoại và Email.
- Thông tin công chức có thẩm quyền: Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, Email
- Đường dây nóng: Họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ.
- Danh bạ liên hệ: Tên cơ quan/bộ phận, điện thoại, Email.
	- Khoản 2 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 16, 17, 18 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Thông báo
	- Kết quả giải quyết TTHC.
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến.
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (pakn) về quy định hành chính
- Lịch cắt điện.
- Thông tin thời tiết nguy hiểm.
- Thông tin mực nước.
- Hiện trạng môi trường.
- Lịch tiếp công dân.
- Các thông báo khác của xã.
	Các thông tin, dữ liệu có liên quan được công bố, công khai của xã/thị trấn:

- Bài viết dạng tin bài.
- Văn bản, tài liệu liên quan đính kèm.
	- Điểm h khoản 1 điều 4 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 14 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
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	Các thông tin khác 
	
	
	

	
	- Mạng xã hội.
- Thư điện tử.
- Ứng dụng trên thiết bị di động.
- Tổng đài điện thoại.

	Cung cấp các thông tin liên quan
	Các thông tin, dữ liệu có liên quan được công bố, công khai của xã/thị trấn:
- Mạng xã hội: Địa chỉ Facebook (fanpage), zalo page,.. Nếu có
- Email cơ quan.

	- Điều 5 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Mục số 18, 22 trong bộ danh mục kèm theo Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022.
- Khoản 1, Điều 7 chương II Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023.
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	Hỗ trợ cơ bản
	- Tra cứu, tìm kiếm thông tin tin, bài cần tìm hiện có theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước khác có liên quan.
- Hỗ trợ in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài.
- Tổng số lượt truy cập Trang thông tin điện tử.
- Tổng số lượng tin bài được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
	
	- Khoản 1, Điều 7 Chương II Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.
- Khoản 1, Điều 6 chương II Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023.
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